
Phụ lục I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG HỆ THỐNG CƠ QUAN 

HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP
 VÀ MÔI TRƯỜNG  TỈNH TÂY NINH

 (Ban hành kèm theo Quyết định số  11818 /QĐ-UBND ngày    31 /12/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

 A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP TỈNH: 14 TTHC

STT Tên TTHC nội bộ Mã số TTHC 
nội bộ CĂN CỨ PHÁP LÝ CƠ QUAN 

THỰC HIỆN
I LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT: 02 TTHC

1 Công bố dịch hại thực vật thuộc thẩm quyền của 
UBND tỉnh 5.000125

- Điều 17 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 
2013;
- Điều 4, 5 Nghị định số 116/2014/NĐ-CP;
- Tiêu chuẩn cơ sở 661: 2018/BVTV quy trình 
công bố dịch và công bố hết dịch ban hành kèm 
theo Quyết định số 146/QĐ-BVTV- KH ngày 
16/01/2018 của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật.

Sở Nông nghiệp và 
Môi trường

2 Công bố hết dịch hại thực vật thuộc thẩm quyền của 
UBND tỉnh 5.000126

- Điều 19 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 
2013;
- Điều 6 Nghị định số 116/2014/NĐ-CP;
- Tiêu chuẩn cơ sở 661: 2018/BVTV quy trình 
công bố dịch và công bố hết dịch ban hành kèm 
theo Quyết định số 146/QĐ-BVTV- KH ngày 
16/01/2018 của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật.

Sở Nông nghiệp và 
Môi trường

II LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT: 014 TTHC

1 Ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật 
nuôi trên đất trồng lúa phạm vi toàn tỉnh 6.002276

- Khoản 1 Điều 7 Nghị định số  112/2024/NĐ-
CP;
- Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 226/2025/NĐ-
CP.

Sở Nông nghiệp 
và Môi trường

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Luat-bao-ve-kiem-dich-thuc-vat-2013-215840.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Luat-bao-ve-kiem-dich-thuc-vat-2013-215840.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Nghi-dinh-116-2014-ND-CP-quy-dinh-chi-tiet-Luat-Bao-ve-va-kiem-dich-thuc-vat-259670.aspx
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2
Ban hành Danh mục loài cây trồng thuộc các loại cây 
lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu trên địa bàn 
tỉnh

6.000242 Khoản 1 Điều 5 Thông tư liên tịch số 
22/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT

Sở Nông nghiệp 
và Môi trường

3 Lập kế hoạch, đề án phát triển vùng sản xuất hàng hóa 
tập trung 6.000243 Khoản 2 Điều 62 Luật Trồng trọt năm 2018 Sở Nông nghiệp 

và Môi trường

4
Xác định, công bố vùng sản xuất trên vùng đất dốc, 
đất trũng, đất phèn, đất mặn, đất cát ven biển và đất 
có nguy cơ sa mạc hóa, hoang mạc hóa

6.000244 Khoản 4 Điều 71 Luật Trồng trọt năm 2018 Sở Nông nghiệp 
và Môi trường

III LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI: 03 TTHC

1

Trình tự, thủ tục xây dựng bảng giá đất lần đầu để công 
bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 và điều 
chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất hằng năm để công 
bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo

6.005269
Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất 
đai

Sở Nông nghiệp và 
Môi trường

2 Trình tự định giá đất cụ thể đối với các trường hợp 
thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh 6.005271

Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất 
đai

Sở Nông nghiệp và 
Môi trường

3

Thu hồi đất đối với tổ chức trong nước, tổ chức tôn 
giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, người gốc Việt Nam 
định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng 
ngoại giao, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 
thuộc trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai

- Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định 
thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, 
phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai.

- Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 
15/8/2025 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các nghị định quy định chi 
tiết thi hành Luật Đất đai.

Sở Nông nghiệp và 
Môi trường

IV LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP: 05 TTHC

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-151-2025-ND-CP-phan-dinh-tham-quyen-chinh-quyen-dia-phuong-02-cap-linh-vuc-dat-dai-660608.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-226-2025-ND-CP-sua-doi-cac-Nghi-dinh-huong-dan-Luat-Dat-dai-664033.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-Dat-dai-2024-31-2024-QH15-523642.aspx
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1 Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp ở địa 
phương

Thông tư 29/2025/TT-BNNMT ngày 
24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
PTNT quy định giám định tư pháp trong lĩnh 
vực nông nghiệp và Môi trường.

Sở Nông nghiệp và 
Môi trường; Sở Tư 

pháp

2 Cấp lại thẻ giám định viên tư pháp ở địa phương

Thông tư 29/2025/TT-BNNMT ngày 
24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
PTNT quy định giám định tư pháp trong lĩnh 
vực nông nghiệp và Môi trường.

Sở Nông nghiệp 
và Môi trường; Sở 

Tư pháp

3 Miễn nhiệm, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp ở địa 
phương

Thông tư 29/2025/TT-BNNMT ngày 
24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
PTNT quy định giám định tư pháp trong lĩnh 
vực nông nghiệp và Môi trường.

Sở Nông nghiệp 
và Môi trường; Sở 

Tư pháp

4 Công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ 
chức giám định tư pháp theo vụ việc ở địa phương

Thông tư 29/2025/TT-BNNMT ngày 
24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
PTNT quy định giám định tư pháp trong lĩnh 
vực nông nghiệp và Môi trường.

Sở Nông nghiệp 
và Môi trường; Sở 

Tư pháp

5
Hủy bỏ công nhận công nhận người giám định tư pháp 
theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc ở 
địa phương

Thông tư 29/2025/TT-BNNMT ngày 
24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
PTNT quy định giám định tư pháp trong lĩnh 
vực nông nghiệp và Môi trường.

Sở Nông nghiệp 
và Môi trường; Sở 

Tư pháp

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP XÃ: 05 TTHC

STT Tên TTHC nội bộ Mã số TTHC 
nội bộ CĂN CỨ PHÁP LÝ CƠ QUAN THỰC 

HIỆN
I LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT: 01 TTHC
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Ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 
vật nuôi trên địa bàn xã1

6.002288 - Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 112/2024/NĐ-
CP;

- Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 226/2025/NĐ-
CP.

UBND cấp xã

II LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI: 04 TTHC

1 Trình tự định giá đất cụ thể đối với các trường hợp 
thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã

6.005276 - Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 
18/01/2024 được sửa đổi, bổ sung một bởi Luật 
số 43/2024/QH15, Luật số 47/2024/QH15 và 
Luật số 58/2024/QH15 của Quốc hội;
- Nghị định số 71/2024/NĐ- CP ngày 
27/6/2024 của Chính phủ.
- Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ;
- Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 
15/8/2025 của Chính phủ;
- Quyết định số 2418/QĐ- BNNMT ngày 
28/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

UBND cấp xã

2
Thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng 
dân cư thuộc trường hợp vi phạm pháp luật về đất 
đai theo quy định tại Điều 81 Luật Đất đai

- Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân 
định thẩm quyền của chính quyền địa phương 
02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất 
đai.
- Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 
15/8/2025 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các nghị định quy định 
chi tiết thi hành Luật Đất đai.

UBND cấp xã

1Thay thế cho TTHC “Ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa trên địa bàn xã”.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-Dat-dai-2024-31-2024-QH15-523642.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-sua-doi-Luat-Dat-dai-Luat-Nha-o-Luat-Kinh-doanh-bat-dong-san-Luat-Cac-to-chuc-tin-dung-2024-612195.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-Quy-hoach-do-thi-va-nong-thon-2024-so-47-2024-QH15-583645.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-Dau-tu-cong-2024-so-58-2024-QH15-621645.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-71-2024-ND-CP-quy-dinh-gia-dat-599145.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-151-2025-ND-CP-phan-dinh-tham-quyen-chinh-quyen-dia-phuong-02-cap-linh-vuc-dat-dai-660608.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-226-2025-ND-CP-sua-doi-cac-Nghi-dinh-huong-dan-Luat-Dat-dai-664033.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Quyet-dinh-2418-QD-BNNMT-2025-dinh-chinh-Nghi-dinh-151-2025-ND-CP-664111.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-151-2025-ND-CP-phan-dinh-tham-quyen-chinh-quyen-dia-phuong-02-cap-linh-vuc-dat-dai-660608.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-226-2025-ND-CP-sua-doi-cac-Nghi-dinh-huong-dan-Luat-Dat-dai-664033.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-Dat-dai-2024-31-2024-QH15-523642.aspx
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Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp 
luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính 
mạng con người, không còn khả năng tiếp tục sử 
dụng theo khoản 1, 2 và 3 Điều 82. Luật Đất đai

- Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân 
định thẩm quyền của chính quyền địa phương 
02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất 
đai.
- Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 
15/8/2025 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các nghị định quy định 
chi tiết thi hành Luật Đất đai.

UBND cấp xã

4 Thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại 
khoản 1 Điều 48 Luật Đất đai

- Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân 
định thẩm quyền của chính quyền địa phương 
02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất 
đai.
- Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 
15/8/2025 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các nghị định quy định 
chi tiết thi hành Luật Đất đai.

UBND cấp xã

C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ: 01 TTHC

STT
Mã số 
TTHC 
nội bộ

Tên TTHC nội bộ Căn cứ pháp lý
Cơ quan thực hiện

TTHC CẤP HUYỆN
I LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT

6.002284 Ban hành kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên 
đất trồng lúa phạm vi toàn huyện Nghị định số 226/2025/NĐ-CP UBND cấp huyện

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-151-2025-ND-CP-phan-dinh-tham-quyen-chinh-quyen-dia-phuong-02-cap-linh-vuc-dat-dai-660608.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-226-2025-ND-CP-sua-doi-cac-Nghi-dinh-huong-dan-Luat-Dat-dai-664033.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-Dat-dai-2024-31-2024-QH15-523642.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-151-2025-ND-CP-phan-dinh-tham-quyen-chinh-quyen-dia-phuong-02-cap-linh-vuc-dat-dai-660608.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-226-2025-ND-CP-sua-doi-cac-Nghi-dinh-huong-dan-Luat-Dat-dai-664033.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-Dat-dai-2024-31-2024-QH15-523642.aspx
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